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I. LỜI GIỚI THIỆU

Trong những năm gần đây, quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ cùng với sự giao lưu 

giữa con người với con người, con người với động vật và sự biến đổi khí hậu rõ rệt do tác động 

của con người đang làm cho hệ sinh thái và môi trường nơi con người và động vật sinh sống thay 

đổi, nguy cơ lây truyền bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người vì thế cũng tăng cao. Theo 

những nghiên cứu khoa học của Tổ chức Y tế thế giới, trên 70% bệnh truyền nhiễm nguy hiểm 

mới nổi ở người có nguồn gốc từ động vật.

Việt Nam được xác định là một trong những điểm nóng toàn cầu có nguy cơ rất cao xuất hiện 

các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm bao gồm các bệnh lây truyền từ vật nuôi, động vật hoang 

dã cũng như nguy cơ bị xâm nhập các bệnh truyền nhiễm từ bên ngoài như MERS-CoV ở Trung 

Đông và Hàn Quốc, Ebola ở Tây Phi, dịch hạch ở Châu Phi và cúm gia cầm A/H7N9 ở Trung 

Quốc.

Để sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người và giảm thiểu tác động 

tiêu cực đến sức khỏe con người cũng như các ảnh hưởng xấu khác do dịch bệnh truyền lây từ 

động vật hoặc có nguồn gốc từ động vật, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Kế hoạch chiến lược 

một sức khỏe (MSK) quốc gia phòng chống bệnh truyền lây giữa động vật và người, 2016-2020 

do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NNPTNT), Bộ Y tế cùng với sự tham gia của 

các đối tác MSK trong nước và quốc tế xây dựng.

Bản Kế hoạch Chiến lược Một sức khỏe Quốc gia phòng chống bệnh truyền lây giữa động vật 

và người hướng tới ba mục tiêu cụ thể: (1)Tăng cường năng lực MSK để phòng chống các bệnh 

truyền lây giữa động vật và người nói chung (2) Đẩy mạnh dự phòng các trường hợp khẩn cấp 

đối với những bệnh trên người có nguồn gốc động vật (3) Vận dụng các nguyên tắc MSK nhằm 

hạn chế tác động đến sức khỏe cộng đồng của các bệnh lây từ động vật được ưu tiên hện nay.

Bảy lĩnh vực trọng tâm của Kế hoạch chiến lược MSK quốc gia phòng chống bệnh truyền lây 

giữa động vật và người được xác định bao gồm: (1) Xây dựng năng lực thực hiện tiếp cận MSK 

(2) Áp dụng phương pháp tiếp cận MSK trong việc kiểm soát dịch bệnh trên người có nguồn gốc 

từ động vật (3) Áp dụng phương pháp tiếp cận MSK trong việc kiểm soát tác nhân gây bệnh có 
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nguồn gốc từ động vật, có khả năng gây đại dịch nhưng hiện chưa bùng phát (4) Áp dụng phương 

pháp tiếp cận MSK trong việc kiểm soát các loại vi rút cúm có nguồn gốc động vật có khả năng 

phát triển thành đại dịch (5) Áp dụng phương pháp tiếp cận MSK trong kiểm soát bệnh dại (6) 

Áp dụng phương pháp tiếp cận MSK trong kiểm soát vấn đề kháng kháng sinh (7) Áp dụng 

phương pháp tiếp cận MSK trong kiểm soát các dịch bệnh có nguồn gốc động vật được ưu tiên 

khác, Bộ NNPTNN và Bộ Y tế xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai Chiến lược MSK giai đoạn 

2016-2020 bao gồm rà soát tiến độ thực hiện Kế hoạch chiến lược MSK giai đoạn 2016-2018, đề 

xuất hoạt động và kết quả mong đợi cho giai đoạn 2018-2020, tìm ra những khoảng trống/thiếu 

hụt cần bổ sung và xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành cần thiết cho việc áp dụng tiếp cận MSK 

trong việc phòng chống bệnh truyền lây từ động vật sang người. 

Trong quá trình thực hiện Chiến lược Một Sức khỏe Quốc gia, nhằm thúc đẩy và cụ thể hóa 

các mục tiêu và hoạt động đã được phê duyệt, dự thảo Kế hoạch ngành Nông nghiệp đã được xây 

dựng dựa trên các thông tin đầu vào và góp ý từ phía Bộ NN&PTNT cũng như các bên liên quan 

khác. Bên cạnh đó, ngành Y tế cũng đã xây dựng một bản kế hoạch tương tự. Cả hai Kế hoạch 

này được sử dụng với mục đích hỗ trợ các nỗ lực hợp tác và điều phối trong khuôn khổ Một Sức 

khỏe, chỉ rõ những lĩnh vực mà hai ngành có thể phối kết hợp, cũng như các lĩnh vực cần sự tham 

gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các bên liên quan chủ chốt khác.

Mục đích của Kế hoạch Ngành là rà soát tiến độ thực hiện Chiến lược Một Sức khỏe kể từ 

năm 2016 đến nay; đưa ra các hoạt động cùng những kết quả mong đợi cho giai đoạn 2018-2020; 

tìm ra những khoảng trống/thiếu hụt cần bổ sung và chỉ ra cơ chế phối hợp liên ngành cần thiết 

cho việc áp dụng tiếp cận Một Sức khỏe trong việc phòng chống bệnh truyền lây từ động vật 

sang người.

Kế hoạch Ngành được xây dựng dựa trên Chiến lược Một Sức khỏe Quốc gia phòng chống 

bệnh truyền lây giữa động vật và người, 2016-2020 đã được Bộ NN&PTNT phê duyệt tại Quyết 

định số 5273/QĐ-BNN-HTQT ngày 19 tháng 12 năm 2016, với sự đồng thuận của Bộ Y tế tại 

Công văn số 8225/BYT-DP ngày 17 tháng 11 năm 2016.

Bản kế hoạch này đã được hoàn thiện sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các Vụ/Cục liên 

quan của hai Bộ NNPTNN và Bộ Y tế, và của các đối tác một sức khoẻ trong nước và nước ngoài 

tại Hội thảo tham vấn kỹ thuật quốc gia diễn ra ngày 11 tháng 5 năm 2018 và Diễn đàn Một sức 

khỏe thường niên diễn ra ngày 30 tháng 5 năm 2018 tại Hà Nội. 
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Để xây dựng Kế hoạch Ngành Y tế, các tài liệu chính đã được tham khảo bao gồm Chiến 

lược Một Sức khỏe Quốc gia phòng chống bệnh truyền lây giữa động vật và người, 2016-2020; 

Chương trình Phối hợp hành động Quốc gia phòng chống Cúm gia cầm và Đại dịch cúm (OPI), 

2006-2010; Chương trình Phối hợp hành động phòng chống Cúm gia cầm, Dự phòng đại dịch và 

Bệnh truyền nhiễm mới nổi (AIPED); Các luật như Luật Thú y, Luật phòng chống bệnh truyền 

nhiễm, Chương trình Dại Quốc gia, Chương trình Cúm Quốc gia, Chương trình hành động Quốc 

gia về Kháng Kháng Sinh; Chương trình An ninh Y tế Toàn cầu; Thông tư liên tịch số 16/2013 

cùng các nghị định, chỉ thị và công văn liên quan khác … 

Trong giai đoạn hiện nay, mới chỉ có 5 bệnh được ưu tiên được xác định trong thông tư liên 

tịch 16/2013 là (1) Bệnh Cúm A(H5N1), (2)  Bệnh Dại, (3) Bệnh Liên cầu khuẩn lợn, (4)  Bệnh 

Than (nhiệt thán) và (5) Bệnh Xoắn khuẩn vàng da (leptospirosis). Trong thời gian tới, cần bổ 

sung một số bệnh lây truyền từ động vật sang người mới nổi nguy hiểm khác để đáp ứng với tình 

hình thực tế.

II. ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 
2016-2017 VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 

CHIẾN LƯỢC OHSP GIAI ĐOẠN 2018-2020

Bảng dưới đây được xây dựng cho từng lĩnh vực trong bảy lĩnh vực trọng tâm của Kế hoạch 

Chiến lược Một sức khỏe quốc gia phòng chống bệnh truyền lây giữa động vật và người, 2016-

2020.
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ộn
g.

2.
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iệ
n 

tạ
i c

ả 
2 

ng
àn

h 
đề

u 
có

 
hệ

 th
ốn

g 
bá

o 
cá

o 
bệ

nh
 tr

uy
ền

 
nh

iễ
m

, t
uy

 n
hi

ên
, v

iệ
c 

ch
ia

 sẻ
 

đư
ợc

 th
ực

 h
iệ

n 
th

ủ 
cô

ng
, t

he
o 

yê
u 

cầ
u.

 V
ì v

ậy
 c

ần
 x

em
 x

ét
 

cá
c 

nộ
i d

un
g 

sa
u:

- X
ây

 d
ựn

g 
1 

cô
ng

 c
ụ/

hệ
 th

ốn
g 

để
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hi
a 

sẻ
 v

à 
qu

ản
 lý

 c
ác

 th
ôn

g 
tin

 d
ịc

h 
bệ

nh
 lâ

y 
tru

yề
n 

từ
 đ

ộn
g 

Lã
nh

 
đạ

o 
B

ộ 
N

N
&

PT
N

T 
và

 C
ục

 T
hú

 
y C

ục
 T

hú
 y

 
và

 C
hi

 c
ục

 
Th

ú 
y 

V
ùn

g

#
C

ác
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ục
 ti

êu
 

th
eo

 C
hi

ến
 

lư
ợc

 O
H
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C
ác

 h
oạ

t đ
ộn
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củ

a 
ng

àn
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Y
 tế
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ộ 

Y
 tế

(c
hỉ

 rõ
 tê

n 
C

ục
, V

ụ,
 V

iệ
n,

 C
ơ 

qu
an

, T
ru

ng
 tâ

m
 h

oặ
c 

cá
c 

đơ
n 

vị
 c

hị
u 

trá
ch

 n
hi

ệm
 v

à 
liệ

t 
kê

 c
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
tư

ơn
g 

ứn
g)

C
ác

 lĩ
nh

 v
ực

 c
ần

 sự
 p

hố
i h

ợp
 

gi
ữa

 n
gà

nh
 N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
cá

c 
ng

àn
h 

kh
ác

C
ập

 n
hậ

t t
iế

n 
độ

 g
ia

i đ
oạ

n
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 &
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01

7

C
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
và

 k
ết

 q
uả

 
m

on
g 

đợ
i t

ro
ng
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ia

i đ
oạ

n 
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-2
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0

N
hữ

ng
 k

ho
ản
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ốn
g 
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ủ 

yế
u

(c
ác

 lĩ
nh
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ực

 c
ần

 c
ó 

th
êm

 sự
 

đầ
u 

tư
/h

ỗ 
trợ

)

B
ộ 

N
N

&
PT

N
T

C
ác

 b
ộ 

ng
àn

h,
 đ

ối
 

tá
c 

qu
ốc

 tế
 k

há
c,

 
v.

v

C
ác

 n
gà

nh
 c

ó 
liê

n 
qu

an
 n

ằm
 tr

on
g 

B
an

 c
hỉ

 đ
ạo

 Q
uố

c 
gi

a 
về

 p
hò

ng
 

ch
ốn

g 
bệ

nh
 d

ịc
h 

tru
yề

n 
lâ

y 
từ

 đ
ộn

g 
vậ

t t
rê

n 
ng

ườ
i.

FA
O

, W
H

O

L
ĩn

h 
vự

c 
tr

ọn
g 

tâ
m

 số
 1

: X
ây

 d
ựn

g 
nă

ng
 lự

c 
th

ực
 h

iệ
n 

tiế
p 

cậ
n 

M
ột

 sứ
c 

kh
ỏe
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củ
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Y
 tế

(c
hỉ
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ục
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an
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 tâ

m
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oặ
c 
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c 

đơ
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vị
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hị
u 

trá
ch

 n
hi

ệm
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à 
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t 
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 h
oạ

t đ
ộn
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tư

ơn
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ứn
g)

C
ác

 lĩ
nh

 v
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 c
ần

 sự
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hố
i h

ợp
 

gi
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gà

nh
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ôn
g 
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hi
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cá
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àn
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C
ập
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hậ
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iế
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oạ

n
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7

C
ác
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oạ

t đ
ộn
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và
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ết

 q
uả

 
m

on
g 

đợ
i t

ro
ng
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ia

i đ
oạ

n 
20

18
-2

02
0

N
hữ

ng
 k

ho
ản

g 
tr

ốn
g 

ch
ủ 

yế
u

(c
ác

 lĩ
nh

 v
ực

 c
ần

 c
ó 

th
êm

 sự
 

đầ
u 

tư
/h

ỗ 
trợ

)

B
ộ 

N
N

&
PT

N
T

C
ác

 b
ộ 

ng
àn

h,
 đ

ối
 

tá
c 

qu
ốc

 tế
 k

há
c,

 
v.

v

1.
1.

3
Là

m
 rõ

 v
ai

 
trò

 c
ủa

 B
ộ 

TN
&

M
T

- X
ây

 d
ựn

g 
dự

 th
ảo

 H
ướ

ng
 

dẫ
n 

ch
i t

iế
t n

hằ
m

 tă
ng

 
cư

ờn
g 

th
ực

 h
iệ

n 
TT

16
 tạ

i 
tu

yế
n 

 c
ơ 

sở
 v

à 
cá

c 
SO

Ps
 

ch
un

g 
đi

ều
 tr

a 
và

 x
ử 

lý
 c

ác
 

bệ
nh

 lâ
y 

tru
yề

n 
từ

 đ
ộn

g 
vậ

t 
sa

ng
 n

gư
ời

 q
uy

 đ
ịn

h 
tro

ng
 

TT
16

.

3.
 P

hố
i h

ợp
 đ

iề
u 

tra
, x

ử 
lý

 ổ
 

dị
ch

 b
ện

h 
lâ

y 
tru

yề
n 

từ
 đ

ộn
g 

vậ
t 

sa
ng

 n
gư

ời
;  

4.
 P

hố
i h

ợp
 th

ực
 h

iệ
n 

tru
yề

n 
th

ôn
g/

tru
yề

n 
th

ôn
g 

ng
uy

 c
ơ 

về
 

ph
òn

g,
 c

hố
ng

 b
ện

h 
lâ

y 
tru

yề
n 

từ
 

độ
ng

 v
ật

 sa
ng

 n
gư

ời
;

5.
 P

hố
i h

ợp
 tổ

 c
hứ

c 
tậ

p 
hu

ấn
/

di
ễn

 tậ
p 

và
 th

ực
 h

iệ
n 

ng
hi

ên
 

cứ
u 

kh
oa

 h
ọc

 v
ề 

ph
òn

g,
 c

hố
ng

 
bệ

nh
 lâ

y 
tru

yề
n 

từ
 đ

ộn
g 

vậ
t s

an
g 

ng
ườ

i.
6.

 H
oà

n 
th

iệ
n 

và
 b

an
 h

àn
h 

H
ướ

ng
 d

ẫn
 th

ực
 h

iệ
n 

Th
ôn

g 
tư

 
16

.

Va
i t

rò
 c

ủa
 B

ộ 
TN

 v
à 

M
T 

tro
ng

 
đi

ều
 p

hố
i:

1.
 P

hố
i h

ợp
 n

gh
iê

n 
cứ

u 
đá

nh
 

gi
á 

cá
c 

tá
c 

độ
ng

 v
à 

cá
c 

ng
uy

 c
ơ 

vậ
t s

an
g 

ng
ườ

i d
ễ 

tiế
p 

cậ
n,

 k
ịp

 
th

ời
 v

à 
hi

ệu
 q

uả
 h

ơn
 (í

t n
hấ

t 
vớ

i c
ác

 b
ện

h 
đư

ợc
 q

uy
 đ

ịn
h 

tro
ng

 T
T1

6)
.

- X
ây

 d
ựn

g 
tiê

u 
ch

uẩ
n 

và
 q

uy
 

trì
nh

 c
hi

a 
sẻ

 th
ôn

g 
tin

.
2.

 N
gh

iê
n 

cứ
u 

xâ
y 

dự
ng

 q
uy

 
trì

nh
  p

hố
i h

ợp
 tr

on
g 

gi
ám

 sá
t, 

đi
ều

 tr
a 

và
 x

ử 
lý

 ổ
 d

ịc
h 

bệ
nh

 
lâ

y 
tru

yề
n 

từ
 đ

ộn
g 

vậ
t s

an
g 

ng
ườ

i. 
M

ặc
 d

ù 
tro

ng
 th

ôn
g 

tư
 

có
 q

uy
 đ

ịn
h 

tu
y 

nh
iê

n 
ch

ưa
 c

ụ 
th

ể 
về

 ti
êu

 c
hu

ẩn
, v

ai
 tr

ò,
 c

hứ
c 

nă
ng

 n
hi

ệm
 v

ụ 
củ

a 
cá

c 
bê

n.
 

3.
 V

iệ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
TT

16
 tạ

i 
tu

yế
n 

xã
, h

uy
ện

, t
ỉn

h 
vẫ

n 
cò

n 
th

iế
u 

và
 y

ếu
. X

em
 x

ét
 b

ổ 
su

ng
 

cá
c 

lớ
p 

tậ
p 

hu
ấn

 v
à 

di
ễn

 tậ
p 

ph
ối

 h
ợp

 2
 n

gà
nh

 v
ề 

th
ực

 h
iệ

n 
cá

c 
nộ

i d
un

g 
tro

ng
 T

T1
6.

4.
 P

hố
i h

ợp
 tr

on
g 

Tr
uy

ền
 

th
ôn

g/
Tr

uy
ền

 th
ôn

g 
ng

uy
 c

ơ 
ch

ưa
 th

ực
 sự

 h
iệ

u 
qu

ả.

H
ướ

ng
 d

ẫn
 c

hi
 ti

ết
 v

ề:
1.

 P
hố

i h
ợp

 đ
án

h 
gi

á 
cá

c 
ng

uy
 

cơ
 đ

ối
 v

ới
 sứ

c 
kh

ỏe
 c

ộn
g 

đồ
ng

;
2.

 P
hố

i h
ợp

 g
iá

m
 sá

t/c
hi

a 
sẻ

 

C
ục

 T
hú

 y
C

ục
 C

hă
n 

nu
ôi

Tr
un

g 
tâ

m
 

Ph
ối

 h
ợp

 v
ới

 B
ộ 

TN
&

M
T 

(T
ổn

g 
cụ

c 
M

ôi
 tr

ườ
ng

/
C

ục
 K

iể
m

 so
át

 



10 11

TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC OHSP 2016-2020

từ
 m

ôi
 tr

ườ
ng

 đ
ối
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ới

 sứ
c 

kh
ỏe

 
cộ

ng
 đ

ồn
g;

2.
 P

hố
i h

ợp
 g

iá
m

 sá
t/c

hi
a 

sẻ
 

th
ôn

g 
tin

 v
ề 

cá
c 

ng
uy

 c
ơ/

dị
ch

 
bệ

nh
 c

ó 
ản

h 
hư

ởn
g 

tớ
i m

ôi
 

trư
ờn

g
3.

 P
hố

i h
ợp

 đ
iề

u 
tra

 v
à 

xử
 lý

 c
ác

 
ng

uy
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ơ 
m

ôi
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ườ
ng

 li
ên
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ua

n 
đế
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sứ

c 
kh

ỏe
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ộn
g 

đồ
ng
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hố

i h
ợp
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 d
ựn

g 
kế
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oạ
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ch
uẩ

n 
bị

 ứ
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hó
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ới

 c
ác
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gu

y 
cơ

 m
ôi
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ườ

ng
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ên
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n 
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n 

sứ
c 
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ỏe

 c
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đồ
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hố
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g 
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 c
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ức
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ủa
 n

gư
ời

 
dâ

n 
về
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hò
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 c

hố
ng
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à 
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ảm
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iể
u 

cá
c 

ng
uy

 c
ơ 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 

liê
n 
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an

 đ
ến

 sứ
c 

kh
ỏe

 c
ộn

g 
đồ

ng
.

th
ôn

g 
tin
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ề 

cá
c 

ng
uy

 c
ơ/

dị
ch

 
bệ

nh
 c

ó 
ản

h 
hư

ởn
g 

bớ
i m

ôi
 

trư
ờn

g
3.

 P
hố

i h
ợp

 đ
iề

u 
tra

 v
à 

xử
 lý

 
cá

c 
ng

uy
 c

ơ 
m

ôi
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ườ
ng

 li
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an
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ến
 sứ
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kh

ỏe
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ộn
g 

đồ
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4.
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hố

i h
ợp
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ây

 d
ựn

g 
kế

 h
oạ
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ch
uẩ

n 
bị

 ứ
ng

 p
hó

 v
ới

 c
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 n
gu

y 
cơ

 m
ôi
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ườ

ng
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ên
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n 
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n 

sứ
c 

kh
ỏe

 c
ộn

g 
đồ

ng
.

5.
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hố
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ợp
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g 
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g 
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 c
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ức
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ủa
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ời

 
dâ
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hò
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 c
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u 

cá
c 
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 c
ơ 
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ườ

ng
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ến

 sứ
c 
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ỏe

 c
ộn
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đồ

ng
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kh
uy

ến
 

nô
ng

 Q
G

V
N

FO
R

-
ES

T/
C

ơ 
qu

an
 Q

uả
n 

lý
 C

IT
ES

ô 
nh

iễ
m

) đ
ể 

xâ
y 

dự
ng

 tà
i l

iệ
u 

hư
ớn

g 
dẫ

n

#
C

ác
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ục
 ti

êu
 

th
eo

 C
hi

ến
 

lư
ợc

 O
H

SP

C
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 h
oạ

t đ
ộn
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củ

a 
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àn
h 

Y
 tế

: B
ộ 

Y
 tế
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hỉ

 rõ
 tê
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C

ục
, V

ụ,
 V

iệ
n,

 C
ơ 

qu
an

, T
ru
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 tâ

m
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oặ
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c 

đơ
n 

vị
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hị
u 

trá
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 n
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ệm
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t 
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 h
oạ

t đ
ộn
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tư

ơn
g 

ứn
g)

C
ác

 lĩ
nh

 v
ực

 c
ần

 sự
 p

hố
i h

ợp
 

gi
ữa

 n
gà

nh
 N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
cá

c 
ng

àn
h 

kh
ác

C
ập

 n
hậ

t t
iế

n 
độ

 g
ia

i đ
oạ

n
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16
 &

 2
01

7

C
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
và

 k
ết

 q
uả

 
m

on
g 

đợ
i t

ro
ng

 g
ia

i đ
oạ

n 
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18
-2

02
0

N
hữ

ng
 k

ho
ản

g 
tr

ốn
g 

ch
ủ 

yế
u

(c
ác

 lĩ
nh

 v
ực

 c
ần

 c
ó 

th
êm

 sự
 

đầ
u 

tư
/h

ỗ 
trợ

)

B
ộ 

N
N

&
PT

N
T

C
ác

 b
ộ 

ng
àn

h,
 đ

ối
 

tá
c 

qu
ốc

 tế
 k

há
c,

 
v.

v

1.
1.

4
Tă

ng
 c

ườ
ng

 v
à 

kị
p 

th
ời

 c
hi

a 
sẻ

 
th

ôn
g 

tin
 g

iữ
a 

ng
àn

h 
Th

ú 
y 

và
 Y

 tế
 th

ôn
g 

qu
a 

cá
c 

kê
nh

 
th

ôn
g 

tin
 c

hí
nh

 

C
ác

 đ
ơn

 v
ị c

ủa
 n

gà
nh

 y
 tế

 
dự

 p
hò

ng
 c

hủ
 đ

ộn
g 

ch
ia

 
sẻ

 th
ôn

g 
tin

 d
ịc

h 
bệ

nh
 v

ới
 

ng
àn

h 
th

ú 
y 

th
ôn

g 
qu

a 
kê

nh
 

th
ôn

g 
tin

 c
hí

nh
 th

ức
 n

hư
 

cô
ng

 v
ăn

, b
áo

 c
áo

 g
iá

m
 

sá
t v

à 
đi

ều
 tr

a 
ca

 b
ện

h,
 k

ế 

1.
 T

ăn
g 

cư
ờn

g 
ch

ia
 sẻ

 th
ôn

g 
tin

 
tạ

i t
uy

ến
 tỉ

nh
, h

uy
ện

, x
ã.

2.
 X

ây
 d

ựn
g 

1 
cô

ng
 c

ụ/
hệ

 th
ốn

g 
để

 c
hi

a 
sẻ

 v
à 

qu
ản

 lý
 c

ác
 th

ôn
g 

tin
 d

ịc
h 

bệ
nh

 lâ
y 

tru
yề

n 
từ

 đ
ộn

g 
vậ

t s
an

g 
ng

ườ
i d

ễ 
tiế

p 
cậ

n,
 k

ịp
 

th
ời

 v
à 

hi
ệu

 q
uả

 h
ơn

 (í
t n

hấ
t v

ới
 

C
ôn

g 
cụ

/b
iệ

n 
ph

áp
 c

hi
a 

sẻ
 

th
ôn

g 
tin

 d
ễ 

tiế
p 

cậ
n,

 đ
ơn

 g
iả

n 
nh

ưn
g 

hi
ệu

 q
uả

 đ
ể 

th
úc

 đ
ẩy

 
vi

ệc
 c

hi
a 

sẻ
 th

ôn
g 

tin
 tạ

i t
uy

ến
 

cơ
 sở

 m
à 

kh
ôn

g 
gâ

y 
ra

 sự
 q

uá
 

tả
i c

ôn
g 

vi
ệc

 c
ho

 lự
c 

lư
ợn

g 
cá

n 
bộ

 m
ỏn

g 
tạ

i t
uy

ến
 n

ày
 v

ốn
 

C
ục

 T
hú

 y
 

(p
hố

i h
ợp

 
ng

hi
ên

 c
ứu

 
ph

ươ
ng

 á
n/

cô
ng

 c
ụ 

ch
ia

 
sẻ

 th
ôn

g 
tin

)

W
H

O
, F

A
O

, U
S-

C
D

C
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th
ốn

g 
đã

 đ
ượ

c 
th

iế
t l

ập
 (v

í d
ụ 

vi
ệc

 b
áo

 c
áo

 
cá

c 
ca

 n
hi

ễm
 

bệ
nh

 tr
uy

ền
 lâ

y 
từ

 đ
ộn

g 
vậ

t t
ới

 
B

ộ 
N

N
&

PT
N

T 
đồ

ng
 th

ời
 b

áo
 

cá
o 

cá
c 

ng
uy

 
cơ

 v
ề 

ổ 
dị

ch
 

bệ
nh

 tr
uy

ền
 lâ

y 
từ

 đ
ộn

g 
vậ

t v
à 

ng
uy

 c
ơ 

kh
ác

 
(A

M
R

) t
ới

 B
ộ 

Y
 

tế
Y
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 d
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 c
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Đ
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 c
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bệ
nh

 đ
ượ

c 
qu

y 
đị
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 d
ựn

g 
tiê

u 
ch

uẩ
n 

ch
i t

iế
t v

à 
qu

y 
trì

nh
 c

ụ 
th

ể 
về

 
vi

ệc
 c
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 d
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PHỤ LỤC
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN 

ĐÃ PHỎNG VẤN

Cơ quan Chuyên môn/Thông 
tin mong đợiNơi gặp Liên hệ

Cục Y tế Dự phòng 
(GDPM)

Cục Quản lý môi 
trường Y tế 

Viện Vệ sinh dịch tễ 
trung ương (NIHE)

Rà soát hoạt động và 
kế hoạch triển khai 
phòng chống các bệnh 
truyền nhiễm, Cúm, 
Dại, Kháng kháng sinh, 
phòng xét nghiệm, các 
bệnh từ động vật sang 
người, kế hoạch nâng 
cao năng lực thực hiện 
điều lệ y tế quốc tế IHR

Hoạt động quản lý môi 
trường và sức khoẻ 
cộng đồng

Kế hoạch chương trình 
TCMR quốc gia
Kháng kháng sinh

Ngõ 135 Núi Trúc, 
Ba Đình, Hà Nội

Ngõ số 8 Tôn thất 
Thuyết, Nam Từ 
Liêm, Hà Nội

Số 1, Y-éc- Xanh, Hai 
Bà Trưng, Hà Nội

Ths. Đặng Quang Tấn, 
Phó Cục trưởng
Ths. Nguyễn Thi Hường, 
Phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm
Ths. Chu Văn Tuyến, 
Phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm
TS. Vũ Ngọc Long, 
Trưởng phòng Kiểm dịch Y tế biên giới
TS. Nguyễn Xuân Tùng, 
Trưởng phòng Vắc xin và Xét nghiệm
Ts. Trịnh Xuân Tùng, 
Phó trưởng phòng Vắc xin và Xét nghiệm

Ths Phan Thị Lý, 
Phó trưởng quản lý môi trường cơ sở y tế
TS. Trần Anh Dũng, 
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cộng đồng và hoá chất

PGS.TS Dương Thị Hồng, 
Phó Viện trưởng, Trưởng văn phòng tiêm chủng 
quốc gia
TS. Trần Văn Hoàng, 
Phó trưởng khoa Vi khuẩn
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